ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG – PHẦN KIỂM TRA NĂNG LỰC
I/ TRẮC NGHIỆM:
Câu 1 : Theo thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.

a. Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 4 loại  

b. Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 5 loại

c. Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 3 loại

d. Học lực có 4 loại; hạnh kiểm có 5 loại

Câu 2: Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng, do:

a. Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ và giao nhiệm vụ   

b. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số

c. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra

d. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra 

Câu 3 : Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm : 
a. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.
b. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày liên tục.
c. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày.
d. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày liên tục.
Câu 4:  Có bao nhiêu hình thức khen thưởng học sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?
a. 4


b. 5                  
c. 6                   
d. 7
Câu 5: Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày  12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định có mấy hình thức kiểm tra học sinh:

a. 2 hình thức

b. 3 hình thức
c. 4 hình thức
d. 
5 hình thức
Câu 6: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt và điểm trung bình các môn cuối năm là:

	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	NN
	GDCD
	CN
	TD
	ÂN
	MT
	TB CmCn

	8,8
	8,8
	9,2
	7,4
	6,1
	9,1
	8,8
	8,5
	8,0
	8,3
	Đ
	Đ
	Đ
	8,3



Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày  12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:

a. Giỏi                    
b. Khá

c. Trung bình           
d. Yếu 

Câu 7 : Đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp mấy lần ?

a. 1 lần


b. 2 lần

c. 3 lần                

d. 4 lần 
Câu 8 : Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp của học sinh học hết chương trình THCS là bao nhiêu tuổi ?

a. không quá 18 tuổi   
b. không quá 19 tuổi  
c. không quá 20 tuổi    

d. không quá 21 tuổi
Câu 9: Theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hạnh kiểm được xếp thành mấy loại ?

a. 3 loại                    b. 4 loại                c. 5 loại                        d. 6 loại

Câu 10: Theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học lực được xếp thành mấy loại ?

a. 3 loại                     b. 4 loại                c. 5 loại                         d. 6 loại

Câu 11: Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT số tiết dạy của giáo viên THCS trong 1 tuần là bao nhiêu ?

a. 17 tiết             
b. 18 tiết

c. 19 tiết


d. 20 tiết 

Câu 12: Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm bao nhiêu tiết 1 tuần ?

a. 1 tiết              
b. 2 tiết

c. 3 tiết                     
d. 4 tiết

Câu 13: Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm mấy tiết  (đối với giáo viên trung học cơ sở) ?

a. 1 tiết               
b. 2 tiết

c. 3 tiết                     
d. 4 tiết
Câu 14: Để công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia phải đảm bảo mấy tiêu chuẩn ?

a. 2                  

b. 3                          c. 4                             
d. 5
Câu 15: Một học sinh có điểm trung bình các môn học ở học kỳ 1 là 8,7, môn thể dục được xếp loại chưa đạt , các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: 

a. Giỏi 


b.Khá 

c. Trung bình 

d. Yếu 

Câu 16 : Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, tiết học tham gia thi giảng được báo trước ít nhất.
a. 1 tuần                    b. 3 ngày


c. 5 ngày            
d. 10 ngày

Câu 17:  Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi  cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện mấy lần trong 4 năm trước liền kề.

a. 1 lần


b. 2 lần.


c. 3 lần.                
d. 4 lần.

Câu 18: Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như Tổ trưởng bộ môn được giảm:

a. 1 tiết/tuần.             b. 2 tiết/tuần.     
c. 3 tiết/tuần.        

d. 4 tiết/tuần.

Câu 19: Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kì nào?

a. Học kì I

b. Học kì II
Câu 20 : Mỗi lớp ở cấp  THCS có không quá bao nhiêu học sinh?

a. 42               

b. 43                  
c. 44                   

d. 45
Câu 21:  Mỗi tổ của lớp ở cấp THCS có không quá bao nhiêu học sinh?

a. 10              

b. 11                   
c. 12                  

d. 13

Câu 22 : Nếu điểm trung bình học kì hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại gì?

a. Giỏi               
b. Khá

c. Yếu                    

d. Kém
Câu 23 : Học sinh được công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm thì phải đảm bảo điều kiện gì?

a. Hạnh kiểm loại K trở lên và học lực loại K trở lên.

b. Hạnh kiểm loại Tb và học lực loại khá.
Câu 24 : Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm bao nhiêu tiết?(đối với giáo viên THCS)

a. 1                    
b. 2                    
c. 3



d. 4

Câu 25: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt; các môn đều có điểm trung bình 8,0 trở lên, riêng môn Lịch sử là 2,0; điểm trung bình các môn 8,3, các môn xếp loại đạt.


   Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày  12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:

a. Giỏi


b. Khá

c. Trung bình           
d. Yếu 
Câu 26: Theo Thông tư liên tịch số 35, công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường Trung học cơ sở hạng 2, hạng 3 được bố trí: 
a. 01 biên chế

b. 02 biên chế
 
c. 03 biên chế
d. 04 biên chế

Câu 27: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:

a. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 35% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

b. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 30% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

c. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 20% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

d. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 25% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

Câu 28 : Theo Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi, hội thi cấp huyện đối với giáo viên trung học cơ sở được tổ chức theo định kỳ:
a. 1 năm một lần
b. 2 năm một lần
c. 3 năm một lần
Tuỳ tình hình thực tế
Câu 29 : Điều lệ trường phổ thông quy định, giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu quyền:

a. 6 quyền

b. 8 quyền

c. 12 quyền

d. 13 quyền
Câu 30 : Thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THCS  là:

a. Hiệu Trưởng trường sở tại nơi học sinh đang theo học.

b. Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo.

c. Giám Đốc sở Giáo Dục và Đào Tạo.

d. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Câu 31 : Theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học , căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, mỗi giáo viên được đánh giá theo một trong các loại sau:

a. 2 loại: đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn.

b. 3 loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình.

c. 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.

d. 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém

Câu 32: Thông tư số 21/2010/TT/BGDĐT về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp PT và GDTX  có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

a. 3/9/2010

b. 4/9/2010

c. 5/9/2010 


d. 6/9/2010

Câu 33: Theo thông tư 21/2010/TT-BGDĐT  thì hội thi giáo viên giỏi tỉnh được tổ chức định kì mấy năm một lần?

a. 3 năm 1 lần

b. 4 năm 1 lần

c. 5 năm 1 lần

d. 6 năm 1 lần

Câu 34: Biên chế giáo viên của trường THCS cho mỗi lớp học là:

a. không quá 1,70 giáo viên

b. không quá 1,80giáo viên

c. không quá 1,90 giáo viên

d. không quá 2,0 giáo viên

Câu 35 : Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:
a. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ 
b. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ
c. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ. 
Câu 36 : Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thông ở giai đoạn nào?

a. 2006-2011.

b. 2010-2015

c. 2008-2013.


.




Câu 37 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:

a. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.

b. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.

c. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.

Câu 38:  Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc xã miền núi  được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:

a. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.

b. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.

c. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.

Câu 39: Thông tư 58/2001/TT-BGD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ:
a. 5/10/2006

b. 15/09/2008

c. 26/01/2012

Câu 40: Luật Viên chức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?

a. 01/01/2012

b. 01/01/2010
c. 01/01/2011

Câu 41: Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Ở Điều 6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là:

a. 17 tiết


b. 18 tiết

c. 19,5 tiết


d. 19 tiết
Câu 42: Học sinh được xếp loại hạnh kiểm ……………….. khi thi học kì I , em bị vi phạm gian lận trong kì thi . 

a. khá 


b. trung bình

c. yếu



d. kém

Câu 43: Có …………….. tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn .

a. 23


b. 24  


c. 25                     

d. 26
Câu 44: Có …………….. tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn
a. 3


b. 4                       c. 5                     

d. 6

Câu 45: Một học sinh  lớp 7 được xếp loại …………..…. về học lực khi 

có điểm HKI đạt kết quả như sau : 

	Toán
	Lí
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	CD
	CN
	AN
	MT
	TD
	TBM

	6.2


	8.0
	8.7
	7.1
	7.5
	7.2
	6.5
	5.7
	8.2
	Đ
	Đ
	CĐ
	7.2


a. khá                        b. trung bình 


c. yếu


d. kém                        

Câu 46: Có …………….. tiêu chí đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học .

a. 34


b. 35                           
c. 36                
d. 37

Câu 47: Điều lệ trường học quy định nhà trường phải có bao nhiêu loại hồ sơ sổ sách?

a. 16


b. 17



c. 18


d.19

Câu 48: Theo quy định tại thông tư 58 /2011/TT BGD ĐT Nếu một học sinh có ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G, nhưng kết quả của một môn học thể dục chưa đạt, phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại …..

a. Giỏi


b. khá



c. trung bình

d. yếu
Câu 49: Theo quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư  số  47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trường trung học đạt chuẩn quốc gia cần đảm bảo đầy đủ …….. tiêu chuẩn.

a. 2


b. 3



c. 4


d.5

Câu 50: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện:

a. có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, có 01 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

b. có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

c. có thời gian công tác từ 05 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

d. có thời gian công tác từ 07 năm trở lên, có 04 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

Câu 66: Theo quy chế thi học sinh giỏi, tổng số giải từ khuyến khích trở lên, không vượt quá …… số thí sinh dự thi.

a. 30%


b. 40%


c. 50%

d. 60%

Câu 51: Sau khi nghiên cứu luật công chức, viên chức. anh (chị) hãy cho biết hiệu trưởng là:

a. Cán bộ quản lí
b. Viên chức


c. Công chức

d. Giáo viên

Câu 52: Nếu một giáo viên bị vi phạm kĩ luật, khi xét kỉ luật ta phải căn cứ vào:

a. Luật công chức

b. Luật lao động

c. Pháp lệnh cán bộ - công chức

d. Luật viên chức
Câu 53: Theo điều 30 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên trường trung học là :

a. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn .

b. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn , giáo viên chủ nhiệm .

c. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .

d. Người làm nhiệm vụ giảng dạy , giáo dục trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) . 

Câu 54: Theo quy chế thi học sinh giỏi. Điều kiện để học sinh dự thi học sinh giỏi:

a. xếp loại học lực giỏi, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên. 

b. xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên. 

c. xếp loại học lực khá, điểm TBm dự thi từ 6.5 trở lên. 

d. xếp loại học lực trung bình, điểm TBm dự thi từ 9.0 trở lên.

Câu 55: Theo Điều 18 - Điều lệ hội thi giáo viên giỏi, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt mấy yêu cầu:
a. 2 yêu cầu          
b. 3 yêu cầu                  c. 4 yêu cầu

d. 5 yêu cầu
Câu 56: Theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010  thì  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt một trong  các yêu cầu sau: Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ …….điểm trở lên;

a. 6 đ


b.7 đ



c.8 đ


d .9 đ

Câu 57: Nếu học sinh có ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức khá nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được xếp loại gì ?  
a. Khá


b. TB



c. Yếu

d. Kém 

Câu 58: Theo điều 39 (Điều lệ trường trung học). Học sinh có mấy quyền?  

a. 4


b. 5    



c. 6
 

d. 7 

Câu 59:  Điều kiện thi GVG cấp huyện là :

a. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường .

b. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường . SKKN đạt vòng trường .

c. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải có giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường trong 2 năm truớc liền kề . 
d. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải có giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường năm truớc liền kề

Câu 60: Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?. 

a. Bộ GD-ĐT



b. Sở GD-ĐT


c. UBND cấp tỉnh
d. UBNDcấp huyện

Câu 61: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là bao nhiêu năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.
a. 3 năm


b. 4 năm


c. 5 năm

d. 6 năm

Câu 62:  Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ ?. 

a. 5


b. 6



c. 7


d. 8

Câu 63: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?. 

a. 2004


b. 2005


c. 2006

d. 2007
Câu 64: Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
	Môn
	T
	Lý
	Hóa
	Sinh
	V
	Sử
	Địa
	TD
	AN
	MT
	Tin
	NN
	CD
	HK

	ĐTB
	8.5
	8.2
	7.9
	8.0
	7.5
	9.0
	7.9
	Đ
	Đ
	CĐ
	9.8
	8.0
	9.0
	Tốt


Theo thông tư 58 học sinh này được xếp loại: 

a. Khá


b. Giỏi

c. Trung bình

d. Yếu 

Câu 65: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu  tuổi so với tuổi quy định?

a. 1 tuổi                
b. 2 tuổi                   c. 3 tuổi 


d. 4 tuổi.

Câu 66: Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?

a. 1 lần                   
b. 2 lần

c. 3 lần 


d. 4 lần

Caâu 67:  Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS( ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần kiểm tra thường xuyên mỗi học kỳ đối với môn học có từ một tiết trở xuống trong 1 tuần có ít nhất bao nhiêu lần kiểm tra?

1 laàn                       b. 2  laàn  

c. 3  laàn                   
d. 4 laàn 

Câu 68: Nếu học sinh có ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức khá nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được xếp loại gì ?  

a. Giỏi


b. Khá

c. TB



d. Yếu


Câu69 : Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( Ban hành kèm theo Quyết định số : 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) qui định nếu học sinh có hành vi gian lận trong học tập , kiểm tra , thi cử thì được xếp hạnh kiểm loại gì ?

a. Tốt .


b. Khá .

c. TB



d. Yếu
 

Câu70: Nếu học sinh có hành vi xúc phạm danh dự , nhân phẩm của bạn hoặc của người khác ; đánh nhau gây rối trật tự , trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội thì được xếp 

hạnh kiểm loại gì ?

a. Tốt


b. Khá

c. TB



d. Yếu

Câu 71: Giáo viên làm kiêm công tác thanh tra nhân dân cấp trung học cơ sở được giảm bao nhiêu tiết trên tuần?

a. 1 tiết


b. 2 tiết.
    
c.3 tiết.              

d. 4 tiết. 

Câu 72: Theo thông tư số 30 ngày 22 tháng 10 năm 2009. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên được thực hiện.
a. 1 tháng 1 lần  

b. 1 học kì 1 lần  


c. 1 năm 1 lần   
d. Tùy trường sắp xếp .

Câu 73: Theo thông tư số 30 ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khi đánh giá , xếp loại giáo viên theo Chuẩn ; tổng số điểm đạt được tối đa là bao nhiêu ?

a. 50.


b. 100 

c. 150 .


d. 200 . 

Câu 74: Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm mấy nguyên tác?

a. 4


b.5 


c. 6



d. 7
Câu 75: Có mấy bước khi soạn đề kiểm tra theo quy định tại công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục – Đào tạo?
a. 4 bước 

b. 5 bước

c. 6 bước


d. 7 bước       
Câu 76: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào : 

a. Sách giáo khoa và sách bài tập    

b. Sách giáo khoa và sách giáo viên 

c. Sách giáo khoa 
                           

d. Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình 

Câu 77: Đánh giá viên chức được phân làm mấy loại: 

a. 1 loại


b. 2 loại

c. 3 loại


d. 4 loại
Câu 78: Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học kỳ và xếp loại cả năm học Loại trung bình, nếu các môn xếp loại:
a. Chỉ cần 1 trong 3 môn đạt là được

b. Chỉ cần 2 trong 3 môn đạt là được

b. Cả ba môn xếp loại đều phải đạt.

Câu 79. Khoản 2, Điều 3, Luật Giáo dục (2005) quy định về nguyên lí giáo dục: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, ……………, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Điền vào chỗ trống phương án đúng.

a. đào tạo gắn liền với địa chỉ,

b. kĩ năng gắn liền với đạo đức,

c. người dạy gắn liền với người học,

d. lí luận gắn liền với thực tiễn,
Câu 80: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng III
a. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần.


b. dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.

c. dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần.

d. dạy 1/4 định mức tiết dạy một tuần.
Câu 81 : Căn cứ theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, thì 8 tiêu chí gồm:  “Xây dựng kế hoạch dạy học; Đảm bảo kiến thức môn học; Đảm bảo chương trình môn học; Vận dụng các phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện dạy học; Xây dựng môi trường học tập; Quản lý hồ sơ dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh” thuộc năng lực nào đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học?

a. Năng lực dạy học



b. Năng lực giáo dục
c. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
d. Năng lực phát triển nghề nghiệp.
Câu 82: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, về “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” gồm có mấy tiêu chí ?

a. 2 tiêu chí

b. 3 tiêu chí

c. 4 tiêu chí

d. 5 tiêu chí

Câu 83: Trong trường hợp điểm trung bình cả năm (ĐTBcn) đạt 8.0, trong có điểm trung bình của môn Ngữ văn là 8,0 và các môn còn lại không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5. Nhưng có môn Thể dục bị xếp loại chưa đạt (CĐ) thì em đó được xếp loại: 
a. Khá

b. Trung bình


c. Yếu


d. Kém

Câu 84: Trong một năm học, một học sinh nghỉ học (có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) đến bao nhiêu buổi thì không được lên lớp?

a. Đến 30 buổi
    b. Quá 30 buổi
    c. Đến 45 buổi
      d. Quá 45 buổi.

Câu 85: Theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, đánh giá bằng nhận xét đối với các môn Thể dục, Mỹ thuật và Âm nhạc gồm mấy mức độ ?

a. 2 mức

b. 3 mức

c. 4 mức

d. 5 mức.

Câu 86: Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Tại Điều 30 quy định: Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm:
a. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng      
b. GV bộ môn, GV làm công tác Đoàn, Đội

c. GV chủ nhiệm, GV làm công tác tư vấn HS      d. Tất cả đều đúng.
Câu 87: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội là: 

a. Mục tiêu giáo dục


b. Tính chất giáo dục

c. Nguyên lý giáo dục


d. Tất cả đều sai.

Câu 88: Đối với môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần, thì trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần kiểm tra thường xuyên (KTtx): 

a. Ít nhất 1 lần
      b. Ít nhất 2 lần 
      c. Ít nhất 3 lần
      d. Phải trên 4 lần. 

Câu 89: Nếu hạnh kiểm một học sinh cả năm được xếp loại yếu thì:

a. Được lên lớp


b. Phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè
c. Phải ở lại lớp


d. Tất cả đều sai.

Câu 90: Trong các môn học sau, môn nào được tiến hành đánh giá bằng hình thức Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập của học sinh?

a. Giáo dục công dân
       b. Thể dục  
   c. Âm nhạc
  
d. Mỹ thuật

Câu 91:  Học sinh vào học lớp 6 phải có điều kiện nào? 

A/- Có bằng Tốt nghiệp Tiểu học


B/- Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi 


C/- Có độ tuổi từ 11 đến 15





D/- Câu A,C đúng

Câu 92 : Tháng an toàn giao thông Quốc gia hàng năm được tổ chức vào ? 

A/- Tháng 8 

B/- tháng 9 

C/- tháng 10 

D/- Tháng 11 

Câu 93 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo Dục và đào tạo phát động vào năm nào ?

A/ 2006 – 2007 
B/ 2007 – 2008 
C/ 2008-2009  
D/ 2009 – 2010

Câu 94: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ chính trị phát động năm nào?

A/ 2006

B/ 2007

C/ 2008

D/ 2009

Câu 95 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm nào ? 

A/ 10/2009

B/ 11/2009


C/ 12/2009

D/ 1/2010

Câu 96:  Theo quy định  hồ sơ chuyên môn thực hiện từ năm học 2012-2013 của trường THCS trên địa bàn Huyện Củ Chi: GVBM phải thực hiện mấy loại sổ sách?

A/  4 Loại

B/  5 Loại

C/  6 Loại

D/  7 Loại

Câu 97: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐ Ngày 16/5/2012 của BGD-ĐT Quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực kể từ:

A/  Ngày 01/7/2012

B/  Ngày 01/8/2012

C/  Ngày  01/9/2012

Câu 98: Mục tiêu giáo dục cấp THCS đã đổi mới, được mở rộng. Nhấn mạnh tính toàn diện :

A/  Dạy kỹ thuật- dạy nghề.

B/  Dạy chữ- dạy người- dạy nghề.

C/  Dạy kiến thức – dạy nghề.

Câu 99:  Luật giáo dục Việt Nam (hiện hành) được Quốc hội khóa mấy thông qua?

A/  Khóa IX



B/  Khóa X

C/  Khóa XI

D/  Khóa XII

Câu 100:  Luật giáo dục Việt Nam hiện hành có:

A/   8 chương 110 điều

B/   8 chương 120 điều

C/   9 chương  115 điều

D/   9 chương 120 điều

II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: Căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quy định về đánh giá xếp loại Học lực học kỳ và cả năm cho học sinh được chia thành mấy loại? Hãy nêu tiêu chuẩn của mỗi loại? 

Câu 2: Căn cứ vào Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông. Anh (chị), hãy nêu những Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên ?
Câu 3: Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Anh (chị), hãy nêu các hành vi giáo viên không được làm?                                                                   
Câu 4: Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Theo Chương II của Thông tư số 30 có Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Vậy chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có những tiêu chuẩn nào, có mấy tiêu chí ? Theo anh (chị) Chuẩn nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 5: Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học hiện nay là một việc làm thường xuyên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Anh (chị) hiểu như thế nào là giáo án điện tử và bài giảng điện tử ? 

Để thiết kế bài giảng điện tử có chất lượng và hiệu quả, theo Anh (Chị) bài soạn cần đạt những yêu cầu gì ? 
Câu 6: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Bản thân đã làm gì để góp phần cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu này?
III/ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: 

Tình huống 1:  Khi anh (chị) phát hiện, trong lớp có một học sinh có biểu hiện sa sút về mặt học tập và tự xa lánh tập thể. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?  (1,5 điểm)

Tình huống 2:  Khi Anh (Chị) vào lớp, cả lớp đứng lên ngay ngắn để chào thầy cô. Nhưng khi nhìn xuống cuối lớp, Anh (Chị) phát hiện ra có một học sinh vẫn ngồi. Trước hiện tượng đó Anh (Chị) sẽ xử lý như thế nào? (1,5 điểm)

Tình huống 3: Trong giờ dạy của thầy Minh, có hai học sinh cãi nhau và sau đó là tiếng chưởi tục. Thầy Minh yêu cầu hai học sinh đó  quỳ gối lên bàn rồi tiếp tục giảng bài. Một lúc sau, hai học sinh tự ý ngồi xuống. Thầy Minh giận dữ quát to: “Ai cho phép các em ngồi xuống” thì một trong hai học sinh trên nói: “Sao thầy xúc phạm chúng em”.

Anh (chị), có suy nghĩ gì về cách xử lý của thầy Minh ? Nếu là thầy Minh, anh (chị) sẽ xử lý trường hợp trên như thế nào?  (1,5 điểm)

Tình huống 4: Khi bước vào dạy tiết 2, bạn nhìn thấy bảng chưa lau và mấy mẩu giấy vụn còn nằm rải rác trên nền lớp học, bạn gọi một học sinh ngồi ở đầu bàn trên cùng lên xóa bảng và nhặt những mẩu giấy vụn đó đi. Nhưng vừa dứt lời thì em học sinh đó đứng lên và nói: “Thưa cô, em không vứt giấy ra lớp và hôm nay cũng không phải đến phiên em trực nhật”. Nói xong, học sinh đó ngồi xuống.

Trong tình huống đó có những cách xử lý nào thường xảy ra ? Bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào ?  Hãy phân tích cách xử lý của bạn.
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